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Tóm tắt  

Báo cáo Hướng dẫn ANGEL cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về nền tảng trực tuyến, nêu 

chi tiết các yêu cầu của người dùng, thông số kỹ thuật hệ thống và các tính năng chính hỗ trợ 

chức năng của nó. Nó cung cấp các giải thích về quá trình thiết kế và phát triển của nền tảng, 

nêu bật cách nó được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của người dùng tham gia đào tạo lãnh đạo 

và khởi nghiệp xanh trên toàn khu vực ASEAN.  

Báo cáo cũng đề cập đến nội dung trực tuyến theo mô-đun có sẵn trên nền tảng, được thiết 

kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học vi mô và đảm bảo trải nghiệm hấp dẫn cho người 

dùng. Hơn nữa, nó giải thích cách hệ thống Open edX, kiến trúc kỹ thuật của nền tảng, cho 

phép phân phối khóa học hiệu quả, theo dõi tiến trình của người dùng và chứng nhận. Thông 

qua báo cáo này, người đọc hiểu rõ hơn về cách nền tảng ANGEL được phát triển để hỗ trợ 

các mục tiêu của dự án ANGEL nhằm thúc đẩy khả năng lãnh đạo xanh và tinh thần kinh doanh 

thông qua giáo dục trực tuyến chất lượng cao, dễ tiếp cận. 
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1 Giới thiệu về ANGEL VLE 

Mục tiêu của tài liệu này là trình bày các khía cạnh ngữ cảnh và kỹ thuật của việc thiết kế và 

phát triển nền tảng học tập trực tuyến ANGEL. Nền tảng học tập trực tuyến ANGEL tuân theo 

công nghệ mới nhất trong Đào tạo trực tuyến để cho phép tương tác hợp tác giữa những 

người dùng thông qua cả hoạt động học tập và đánh giá. Nền tảng học tập điện tử ANGEL 

được liên kết với trang web của dự án https://angel-project.eu/  và có thể truy cập tại tên 

miền phụ: https://vle.angel-project.eu/.  

Mục tiêu ANGEL 

ANGEL đặt mục tiêu xây dựng năng lực cần thiết ở 11 trường Đại học ASEAN nhằm cân bằng 

giữa tăng trưởng kinh tế tiềm năng cao và đổi mới ở các nước đối tác với tình trạng thiếu 

năng lực về khởi nghiệp xanh cũng như giải quyết các vấn đề cố hữu và thách thức về nghèo 

đói, việc làm chất lượng thấp trong khu vực phi chính thức. ngành, khoảng cách số và lấp 

đầy khoảng trống lãnh đạo.  

Mục tiêu của nó là:  

• để giải quyết các thách thức về khởi nghiệp xanh, lãnh đạo chuyển đổi và đổi mới xã 
hội,  

• xây dựng một mạng lưới có trình độ cao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xanh 
trong tương lai với phong cách quản lý hiệu quả và năng suất, những người sẽ đề cao 
đạo đức và quản trị tốt đồng thời có thể kết nối với hệ sinh thái thị trường địa 
phương/khu vực và quốc tế đồng thời tạo ra hiệu ứng cấp số nhân trong khu vực 
ASEAN .  

• Với mục tiêu chung nêu trên của ANGEL, dự án đặc biệt thực hiện các mục tiêu sau 
với hy vọng phát triển một hệ sinh thái lãnh đạo doanh nghiệp xanh đổi mới sẽ thúc 
đẩy:  

• Hướng dẫn: Xây dựng một hướng dẫn trực tuyến cung cấp thông tin thực tế, được cá 
nhân hóa để xây dựng và lãnh đạo một doanh nghiệp xanh; một chương trình đào tạo 
có mục tiêu sẽ được bổ sung bằng huấn luyện cá nhân và sẽ hỗ trợ việc thành lập các 
công ty khởi nghiệp.  

• Sự tham gia: Xây dựng một mạng lưới trường đại học có thể tiếp cận và huy động các 
bên liên quan cả bên trong và bên ngoài thông qua Đơn vị Đổi mới ANGEL. Các bên 
liên quan nội bộ sẽ bao gồm giảng viên, nhân viên hành chính, nhà nghiên cứu, sinh 
viên và các đối tác bên ngoài có liên quan, những người sẽ là doanh nhân xã hội, doanh 
nghiệp khởi nghiệp và các cơ quan chính phủ có liên quan đến khởi nghiệp xanh.  

• Giao lưu và chia sẻ: ANGEL-Hub sẽ là trung tâm phát triển các công ty khởi nghiệp giai 
đoạn đầu trong lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng và phát triển bền vững.  

• Hỗ trợ: nhóm ANGEL-Enterprise sẽ có sứ mệnh hỗ trợ và phát triển ANGEL về lâu dài 
thông qua việc phát triển chuyên môn về thương mại hóa kiến thức và công nghệ của 
các trường Đại học cũng như xây dựng quan hệ đối tác với hệ sinh thái khởi nghiệp 
khu vực/quốc gia/quốc tế bên ngoài. 

https://angel-project.eu/
https://vle.angel-project.eu/
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Phương pháp luận 

Nền tảng trực tuyến ANGEL dựa trên phần mềm Open edX. Phần mềm Open edX là một công 

nghệ nguồn mở tập trung vào việc học dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nó được tạo ra bởi MIT và 

đại học Harvard và nhanh chóng được hỗ trợ bởi các đại học như UC Berkeley, Georgetown 

và Stanford và các công ty như Google và Microsoft.  

Nền tảng phần mềm này được thiết kế để thu hút sinh viên và giáo viên theo cách tương tác 

và mô-đun. Nó thúc đẩy hoạt động học tập tích cực bằng cách sử dụng các đoạn video, các 

thành phần tương tác và trải nghiệm giống như trò chơi. 

edX mở mang lại sức mạnh cho cổng thông tin MOOC của edx.org với hơn 6 triệu người dùng, 

hơn 500 khóa học có sẵn và khoảng 50 trường đại học quốc tế cũng như các tổ chức kinh 

doanh có sự tham gia và đây được coi là thành công toàn cầu khi tổ chức các khóa học trực 

tuyến và kết hợp trên toàn thế giới. 

ANGEL MOOC được thiết kế và triển khai theo cách lặp đi lặp lại. Để hiểu và thống nhất về 

việc cung cấp sản phẩm cuối cùng, một số yếu tố chính phải được xem xét bao gồm: 

• Nhóm phát triển nội dung chính bao gồm 3 nhóm khác nhau với các lĩnh vực chuyên 
môn bổ sung cần được phản ánh trong nội dung: Tinh thần kinh doanh, Chiến lược tài 
chính và tài trợ, mạng lưới và kinh doanh gia đình.  

• MOOCs sẽ là trải nghiệm học tập trực tuyến hoàn toàn 100%. Điều này ảnh hưởng 
đến vai trò của người hướng dẫn. Người hướng dẫn nên hành động nhiều hơn là một 
người hướng dẫn/cố vấn/người điều hành hơn là một Giáo sư giảng bài trong môi 
trường lớp học tại trường.  

• Tất cả tài nguyên trực tuyến ANGEL được phát hành theo Tài sản sáng tạo công cộng 
-Chia sẻ tương tự, nghĩa là người dùng phải: 

o Cung cấp thỏa thuận phù hợp, cung cấp liên kết tới giấy phép và cho biết liệu 
các thay đổi đã được thực hiện hay chưa. Người dùng có thể làm như vậy theo 
bất kỳ cách hợp lý nào, nhưng không theo bất kỳ cách nào gợi ý người cấp 
phép xác nhận người dùng hoặc việc sử dụng của người đó. 

o Phân phối những đóng góp của anh ấy theo giấy phép tương tự như bản gốc 
cho bất kỳ bản phối lại, biến đổi hoặc xây dựng dựa trên tài liệu nào. 

o Từ quan điểm kỹ thuật, nền tảng này sẽ hoạt động 24/7 trong khoảng ba năm. 
Trong thời gian dịch vụ có thời gian hoạt động rộng rãi này, các nhiệm vụ cập 
nhật và bảo trì cũng phải được thực hiện để “nhiệm vụ bảo trì” phải được 
thực hiện trong các múi giờ có lưu lượng truy cập thấp.  

Rõ ràng ngay từ đầu rằng việc thực hiện một quy trình phức tạp như vậy phải diễn ra theo các 

bước cụ thể và khác nhau, bao gồm các chu kỳ lặp lại nhỏ nếu khả thi.  

ReadLab, với tư cách là điều phối viên phát triển nền tảng MOOC, đã áp dụng các điểm chính 

của mô hình thiết kế giảng dạy ADDIE, hướng tới phân chia nhiệm vụ giữa các tác nhân khác 

nhau và tạo điều kiện làm việc song song để đạt hiệu quả về mặt thời gian. Các giai đoạn chính 

của mô hình ADDIE được mô tả trong hình sau.  



 

9  

 

 
Hình 1 Mô hình thiết kế giảng dạy ADDIE (Wikipedia) 

Thiết kế 

Trong giai đoạn thiết kế và dựa trên một loạt các mục tiêu học tập, các khái niệm chính sau 

đây đã được xác định: 

Chiến lược giảng dạy.  

Kết quả chính là kết hợp nhiều tài nguyên và công cụ khác nhau để phân phối nội dung, đồng 

thời có thể cho phép tính linh hoạt ở cấp độ mô-đun. Phần lớn các mô-đun được thiết kế để 

bao gồm các bài giảng video làm phương pháp phân phối cơ bản, trong khi các mô-đun còn 

lại được cấu trúc dựa trên sự kết hợp giữa văn bản/pdf và video ngắn - bao gồm cả các nguồn 

bên ngoài. Chiến lược giảng dạy được phản ánh trong mẫu Đề cương khóa học trong đó xác 

định trình tự học tập rõ ràng cho mỗi bài học.  

Bố cục.  

Tất cả các mô-đun bao gồm một tập hợp các bài tập ở cuối. Ngoài ra, tất cả các bài giảng video 

đều bao gồm kịch bản và phụ đề có thể tải xuống. Tất cả các tập tin pdf đều có thể tải xuống 

được.  

Sự tham gia của người dùng.  

Sự tham gia của người học phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm của người dùng đối với khóa 

học trực tuyến. Giao diện thân thiện với người dùng cùng với thiết kế trình tự học tập rõ ràng 

đảm bảo luồng chủ đề trôi chảy và được xây dựng dựa trên các khái niệm và ý tưởng đã học. 

Mỗi bài học được mở khóa sau khi hoàn thành thành công bài học trước đó, nhằm nỗ lực tạo 

ra “mục tiêu nội bộ” trong lộ trình học tập của người tham gia. Người học được khuyến khích 

tạo tài liệu và nội dung của riêng mình (Bài tập cuối cùng). 
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Phát triển 

Trong giai đoạn phát triển, nền tảng (OpenEdx) đã được cài đặt và định cấu hình theo các 

thông số kỹ thuật thiết kế. Nội dung được phát triển theo phương pháp micro-learning và 

được chia thành nhiều thành phần học tập. 

Xác định mốc thời gian triển khai. Ngày cuối cùng của mỗi MOOC phụ thuộc vào tiến độ của 

hai nhiệm vụ chính: 

• Cài đặt, kiểm tra sự chấp nhận của người dùng và cấu hình nền tảng học tập 

• Phát triển nội dung và tích hợp vào nền tảng. 

Nhiệm vụ độc lập đầu tiên đã được hoàn thành trước khi tài liệu học tập thực sự được phát 

triển. ReadLab đã tạo môi trường thử nghiệm để triển khai và thử nghiệm các tính năng cần 

thiết của ứng dụng. Các nhiệm vụ thử nghiệm nội bộ và QA thủ công đã được thực hiện để 

đảm bảo tính ổn định và vận hành trơn tru của ứng dụng. Bước tiếp theo là triển khai ứng 

dụng đến một môi trường giống hệt nhau - “môi trường sản xuất” – nơi lưu trữ tài liệu học 

tập.  

Nhiệm vụ thứ hai được thực hiện trong các chu kỳ lặp lại ngắn. Công việc được tổ chức xoay 

quanh khái niệm “đến trước được phục vụ trước”. Mỗi phần tài liệu học tập riêng lẻ được tạo 

bởi các nhà phát triển nội dung được tải lên nền tảng và thử nghiệm trực tuyến.  

Thông tin người dùng 

Sau khi phát hành, các đối tác dự án châu Á đã quảng bá MOOC vào mạng lưới của họ.  

 
Hình 2 Giới thiệu ANGEL MOOC  
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ANGEL MOOC hiện có 425 người dùng đã đăng ký. Hầu hết người dùng là sinh viên đại học 

đến từ các nước đối tác ASEAN, với tỷ lệ giới tính cao hơn ở phụ nữ (60% nữ, 40% nam).  
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2 Tổng quan về kỹ thuật 

Nền tảng học tập ANGEL là một triển khai dựa trên web để tạo, phân phối và phân tích các 

khóa học trực tuyến. Nền tảng đã được cài đặt trên một máy chủ chuyên dụng được 

ReadLab hỗ trợ.  

 
Hình 3 Kiến trúc tham chiếu Edx mở 

Nền tảng này được hỗ trợ bởi một tập hợp các dịch vụ web tự trị được gọi là các ứng dụng 

được triển khai độc lập (IDA) nhằm giải quyết các nhu cầu mở rộng và mở rộng quy mô. Phần 

lớn các dịch vụ phía sau hoặc phía máy chủ được triển khai bằng python, giao diện người dùng 

dựa trên khung ứng dụng web Django, trong khi mã phía trình duyệt được viết chủ yếu bằng 

Javascript được hỗ trợ bởi các khung SaaS, Backbone.js và Bourbon . Trọng tâm có hai thành 

phần chính: Hệ thống quản lý học tập ANGEL (LMS) và Hệ thống quản lý nội dung ANGEL (CMS). 

CMS hoặc Studio là công cụ soạn thảo nơi CCT tạo, cập nhật và quản lý khóa học. Một số tác 

vụ nặng được thực hiện bởi các nhân viên chạy nền riêng biệt chứ không phải trong chính các 

ứng dụng web. Các tác vụ này được xếp hàng đợi và phân phối bằng Celery và RabbitMQ4  

Ví dụ về các tác vụ như vậy được thực hiện trên nền tảng ANGEL là: 

• Tạo các báo cáo phân phối liên quan đến tiến độ của người học  

• Xuất trình Chứng chỉ hoàn thành khóa học 

Nền tảng học tập ANGEL hỗ trợ các phiên bản mới nhất của các trình duyệt phổ biến nhất. Để 

có hiệu suất tốt nhất, Chrome và Firefox được khuyên dùng. Ứng dụng này cũng hỗ trợ các 

phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer và Opera.  
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3 Môi trường học tập ANGEL 

Xây dựng thương hiệu 

Nền tảng ANGEL phù hợp với nhận dạng hình ảnh của dự án. Điều này có nghĩa là hệ thống 

mặt trước được cấu hình và phát triển theo bảng màu của dự án với mục đích mang lại giao 

diện nhất quán. Trang đích bên dưới trình bày phiên bản thương hiệu của nền tảng đào tạo 

ANGEL, có sẵn bằng 6 ngôn ngữ, tiếng Anh, Indonesia, Campuchia, Lào, Mã Lai và Việt Nam. 

 
Hình 4 Trang web ANGEL MOOC  

Mô tả khóa học  

Trang mô tả khóa học bao gồm các thông tin sau: 

• Mô tả chung về khóa học trực tuyến bao gồm thông tin cần thiết và các nhóm mục 
tiêu 

• Mục tiêu và kết quả học tập chính  

• Tổng quan về giáo trình và cấu trúc các học phần 

• Thông tin chung về khóa học bao gồm nỗ lực ước tính, ngôn ngữ giảng dạy, loại khóa 
học, tức là tốc độ tự học và tốc độ của người hướng dẫn, điều kiện tiên quyết và chia 
sẻ trên mạng xã hội. 

Trang mô tả khóa học được xử lý (chỉnh sửa, cập nhật) thông qua ANGEL CMS.  
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Hình 5 Trang web miêu tả khóa học 

Đăng ký 

Để bắt đầu, người dùng cần tạo hoặc đăng ký tài khoản trên nền tảng ANGEL. Khi tạo tài khoản 

ANGEL, người dùng có khả năng truy cập/đăng ký tất cả các khóa học có sẵn của ANGEL.  

Chức năng đăng ký là một quá trình gồm hai bước. Người dùng tạo tài khoản bằng cách điền 

Email, Họ và tên, Tên người dùng công khai và Mật khẩu. Bước thứ hai là kích hoạt tài khoản 

của anh ấy/cô ấy thông qua liên kết kích hoạt được gửi đến email đăng ký của anh ấy/cô ấy. 

Quá trình đăng ký chỉ được thực hiện một lần. Sau khi kích hoạt tài khoản, người dùng có thể 

đăng nhập/đăng xuất hoặc thay đổi mật khẩu. 

 
Hình 6 Mẫu đăng ký 
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Khóa học trực tuyến ANGEL được mở cho tất cả người dùng trên toàn thế giới, chủ yếu nhắm 

đến sinh viên và nhân viên đại học từ các nước Đông Nam Á. Người dùng khi đăng ký có cơ 

hội đăng ký và tham dự khóa học trực tuyến ANGEL. 

Tính năng tài khoản 

Mỗi người dùng đã đăng ký có quyền truy cập vào nội dung khóa học, hồ sơ và cài đặt tài 

khoản cụ thể.  

Bảng điều khiển. Bảng điều khiển cung cấp thông tin về các khóa học trạng thái mà người 

dùng đã đăng ký. Nó bao gồm, ngày bắt đầu/kết thúc, cài đặt email và chứng chỉ có được. 

Người dùng cũng có quyền truy cập vào nội dung của các khóa học được lưu trữ với các chức 

năng hạn chế, ví dụ: không có chứng chỉ nào được tạo ra sau khi hoàn thành khóa học.  

Cài đặt tài khoản. Bao gồm thông tin đăng ký và các trường tùy chọn bổ sung như Trình độ 

học vấn đã hoàn thành, Giới tính, Năm sinh và ngôn ngữ ưa thích. Cuối cùng, thông qua tính 

năng này, người dùng có thể liên kết hoặc hủy liên kết các tài khoản mạng xã hội của mình với 

nền tảng ANGEL.  

Trang hồ sơ. Trang hồ sơ cho phép chia sẻ thông tin với cộng đồng ANGEL bằng cách xác định 

hồ sơ đầy đủ. Hồ sơ của người học có thể được hiển thị thông qua trang thảo luận khi chọn 

tên người dùng của nó.  

Nội dung khóa học và điều hướng 

Mỗi người dùng đã đăng ký có quyền truy cập vào nội dung khóa học khi đăng ký và khóa học 

được phát hành. Tất cả các khóa học ANGEL đều mở cho người dùng đã đăng ký (Nhà giáo 

dục, sinh viên, chuyên gia, người tự học).  

Phần sau đây mô tả cấu trúc của các khóa học ANGEL cùng với phương pháp thiết kế giảng 

dạy cơ bản và khả năng điều hướng của nền tảng.  

Phương pháp học vi mô 

Giao diện người dùng ANGEL cung cấp một phác thảo ngắn gọn về khóa học giúp người học 

xem toàn bộ nội dung khóa học và tạo điều kiện cho người học quay lại khu vực nội dung cuối 

cùng mà họ đang xem. Trong hình dưới đây là nội dung phác thảo của khóa học “ANGEL: Phát 

triển tư duy khởi nghiệp”. Khóa học được cấu trúc theo kiểu mô-đun và được tổ chức thành 

các phần (Tuần hoặc Mô-đun) và các phần phụ (bài học).  
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Hình 7 Phác thảo mô-đun ANGEL 

Điều này phù hợp với khái niệm microlearning tương đối mới. Với microlearning, nội dung 

được chia thành các phần tài liệu học tập nhỏ. Phương pháp giảng dạy này rất hiệu quả khi 

kết hợp nhiều phong cách học tập khác nhau và các yếu tố thiết kế cơ bản được áp dụng trong 

các khóa học trực tuyến ANGEL. 

Tính mô-đun – hình thức điều hướng 

Là kết quả của phương pháp học tập vi mô, tài liệu đào tạo ANGEL được xây dựng từ nhiều 

thành phần có quy mô nhỏ bao gồm các thành phần học tập khác nhau. Đây là một thách thức 

lớn vì các nhà phát triển nội dung cần phải chuyển từ các lớp học truyền thống trong khuôn 

viên trường được cấu trúc xung quanh các bài giảng kéo dài hàng giờ.  

Cách tiếp cận mô-đun phù hợp hơn với cài đặt trực tuyến và mang lại một số lợi ích. Người 

học có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin tham khảo được sắp xếp gọn gàng về một chủ đề 

cụ thể mà không cần phải xem qua nhiều văn bản hoặc xem qua một video dài một giờ để tìm 

được thông tin duy nhất mà họ đang tìm kiếm. 

Các mô-đun học tập được tổ chức sao cho tài liệu học tập (ví dụ: mô-đun video/tài liệu đọc/bài 

thuyết trình PowerPoint) xen kẽ với các bài tập. Cấu trúc này tạo điều kiện thuận lợi cho mọi 

cập nhật hoặc tổ chức lại cần thiết trong suốt thời gian khóa học vì nó giảm thiểu tác động lên 

tài liệu lân cận. 

Trong bối cảnh này, cấu trúc của các khóa học ANGEL bao gồm các khối xây dựng chung sau 

đây:  

• Đề cương khóa học là nơi chứa đựng tất cả nội dung khóa học. Đề cương chứa một 
hoặc nhiều phần. 

• Các phần của khóa học (Mô-đun/Tuần) nằm ở cấp độ cao nhất của khóa học và thường 
đại diện cho một khoảng thời gian. Một phần chứa một hoặc nhiều phần phụ. 

o o Các phần phụ của khóa học (Bài học) là các phần của một phần và thường 
thể hiện một chủ đề hoặc nguyên tắc tổ chức khác. Các phần phụ đôi khi được 
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gọi là “bài học” hoặc “trình tự học tập”. Một tiểu mục chứa một hoặc nhiều 
đơn vị. 

o o Đơn vị khóa học là các bài học trong một tiểu mục mà học sinh xem dưới 
dạng các trang riêng lẻ. Một đơn vị chứa một hoặc nhiều thành phần. 

o Thành phần khóa học là các đối tượng trong các đơn vị chứa nội dung khóa 
học thực tế: Video, tài liệu đọc, bài tập/câu hỏi và diễn đàn thảo luận. 

Khóa học ANGEL bao gồm 5 phần (mô-đun) và một số phần phụ (bài học và câu hỏi) cho mỗi 

mô-đun.  

 
Hình 8 Cấu trúc khóa học Angel 

Cụ thể hơn, khóa học ANGEL được cấu trúc xoay quanh các học phần trực tuyến sau: 

• Học phần 1: Giới thiệu về Doanh nghiệp Xanh và Lãnh đạo 

• Học phần 2: Lên ý tưởng và Sáng tạo 

• Học phần 3: Kiến thức cơ bản về khởi nghiệp 

• Học phần 4: Tài chính xanh 

• Học phần 5: Tiếp thị và Truyền thông 

Cách tiếp cận có cấu trúc này đã giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các mô-đun và bài học. 

Việc điều hướng giữa các bài học trong quá trình học rất trực quan và người học luôn có thể 

biết mình đang ở đâu và còn lại bao nhiêu bài học cho bài học/tiểu mục hiện tại. Ngoài ra, thật 

dễ hiểu liệu có một số đánh giá cần hoàn thành hay không. Hình ảnh sau đây mô tả một phần 

của đề cương khóa học (Học phần 3) được tổ chức thành ba bài học. Đối với mỗi bài học có 

một từ “thẻ” thông báo rằng bài học bao gồm một bài Câu hỏi. 



 

18  

 

 
Hình 9 Ví dụ về đề cương và điều hướng khóa học 

Thành phần học   

Các phương pháp phân phối tài liệu học tập (Xblocks) sau đây đã được sử dụng.  

Thành phần html 

Một phần quan trọng của tài liệu học tập được trình bày dưới dạng văn bản sử dụng mã HTML 

được định dạng và trình bày bởi các trình duyệt được hỗ trợ. Hình ảnh sau đây hiển thị một ví 

dụ về thành phần như vậy. Tất cả các yếu tố liên quan (tiêu đề, màu sắc, kích thước, họ forn, 

v.v.) đều được xử lý thông qua ứng dụng ANGEL Studio và trình chỉnh sửa HTML tích hợp.  

 
Hình 10 Ví dụ thành phần HTML 

Thành phần PDF 
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Thành phần PDF cho phép tích hợp các tệp PDF vào môi trường MOOC. Mỗi pdf được lưu trữ 

trên nền tảng MOOC và được trình bày bên trong một đơn vị duy nhất. Tập tin có thể được 

cuộn, in hoặc tải xuống trực tiếp bằng cách chọn các nút điều khiển thích hợp. 

 
Hình 11 Thành phầnPDF 

Thành phần vấn đề 

Việc đánh giá sự tiến bộ của người học được thực hiện thông qua tập hợp các thành phần vấn 

đề dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Vào cuối mỗi bài học (trình tự học tập), người dùng có cơ 

hội thực hiện loại hoạt động này và nhận được phản hồi ngay lập tức. Ngoài ra, sau bài nộp 

cuối cùng, người học có cơ hội nhìn thấy câu trả lời đúng.  

Điểm đạt được qua các Câu hỏi đóng góp tới 59% tổng số điểm (xem phần Chính sách chấm 

điểm để biết thêm chi tiết). 
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Hình 12 Thành phần câu hỏi 

Trang tiến độ  

Một trang web chuyên dụng đã được cấu hình để hiển thị sự tiến bộ của từng người học. Biểu 

đồ dựa trên cột được cập nhật tự động dựa trên kết quả của các vấn đề. Người tham gia có 

cơ hội kiểm tra tiến độ của mình theo thời gian thực đối với từng vấn đề cụ thể và hiểu được 

mức độ tiến bộ đạt được. Ngưỡng “đậu” được đặt thành 60% tổng số điểm. Đạt điểm trên 

ngưỡng này, người tham gia có thể yêu cầu chứng chỉ hoàn thành khóa học trực tuyến của 

mình thông qua trang tiến độ. Tổng cộng có 15 câu đố được hiển thị trên trang tiến độ làm 

nổi bật điểm cá nhân và tổng điểm đạt được. 

 
Hình 13 Bảng điều khiển tiến độ của người học   
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4 Quản lý khóa học ANGEL 

Phần này mô tả các công cụ và tính năng tích hợp sẵn được sử dụng trong suốt thời gian của 

ANGEL MOOC. Các tính năng này có sẵn cho tất cả thành viên Nhóm khóa học và các hoạt 

động chính được thực hiện từ cả ứng dụng LMS và CM.  

 Bảng điều khiển dành cho người hướng dẫn 

Việc quản lý khóa học chủ yếu được thực hiện thông qua Bảng điều khiển dành cho người 

hướng dẫn trong LMS. Các tính năng sau đã được định cấu hình để Nhóm khóa học ANGEL có 

thể truy cập được. 

Xem lại thông tin khóa học. Bảng điều khiển này cung cấp thông tin liên quan đến việc đăng 

ký hiện tại, tổng số phần, giới hạn điểm, ngày bắt đầu và kết thúc khóa học, v.v. Tính năng này 

được tất cả người hướng dẫn sử dụng vì họ có thể có cái nhìn tổng quan nhanh về các số liệu 

cơ bản của MOOC.  

 
Hình 14 Bảng điều khiển Tổng quan về khóa học 

Đăng ký thủ công. Một lượng lớn người tham gia khóa học là các chuyên gia hoặc chuyên gia 

về chăm sóc chấn thương. Nhóm mục tiêu này chủ yếu được đăng ký thông qua lời mời trong 

nền tảng khai thác mạng lưới các thành viên của tập đoàn. Mỗi người hướng dẫn khóa học có 
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cơ hội tự động đăng ký người học thông qua trang Thành viên. Tất cả những người tham gia 

tiềm năng đã được thông báo bằng email mời tham gia khóa học do nền tảng tự động tạo.  

Báo cáo xếp lớp. Đối với mỗi khóa học, người hướng dẫn có thể tạo báo cáo điểm. Các báo 

cáo ở định dạng csv và có thể tải xuống và điểm số được trình bày theo bài tập cho ID người 

học duy nhất. Để ngăn chặn việc phân phối ngẫu nhiên dữ liệu của người học, các báo cáo có 

thể tải xuống bằng cách chọn các liên kết nội bộ do nền tảng tạo ra như được mô tả trong hình 

bên dưới. Các liên kết này sẽ hết hạn trong vòng 5 phút - việc sao chép và sử dụng lại chúng 

sau khoảng thời gian ngắn này không phải là một lựa chọn.  

 
Hình 15 Báo cáo điểm MOOC 

Chính sách chấm điểm 

Chính sách chấm điểm đã được thống nhất và cấu hình sau khi thảo luận với các nhà phát triển 

nội dung MOOC. Các quy tắc chính chi phối cấu hình lớp là: 

• 15 câu hỏi được tạo ra cho toàn bộ bài học (Category Quiz)  

• Điểm chung là cấu hình Đạt/Không đạt. Mức độ được ấn định là 50% tổng số điểm. 

• Không xác định được số lượng bài tập có thể bỏ được. Nói cách khác, tất cả các bài 
tập đều được đóng góp vào điểm cuối cùng và người học không có cơ hội “bỏ” những 
vấn đề có điểm thấp hơn.  

• Không có giới hạn nào về ngày hoặc thời gian gia hạn đối với thời hạn được xác định, 
vì MOOC được cấu hình như một trải nghiệm học tập theo nhịp độ riêng.  
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Hình 16 Chính sách chấm điểm MOOC 

Chứng chỉ trực tuyến 

Nền tảng MOOC được cấu hình để cho phép người học nhận chứng chỉ trực tuyến của mình 

sau khi hoàn thành khóa học mà không phải đợi kết thúc khóa học. Chức năng xem chứng chỉ 

tự động xuất hiện trong trang tiến độ của mỗi người học như được mô tả trong hình dưới đây. 

Mỗi chứng chỉ được kèm theo một ID duy nhất được tạo từ hệ thống. Đây là chức năng bắt 

buộc phải có để đảm bảo tính duy nhất và quy trình xác minh nếu cơ quan công nhận chính 

thức cần.  

 
Hình 17 Chứng chỉ hoàn thành khóa học  
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Kết luận 

Thông qua nền tảng ANGEL, người hướng dẫn có thể tạo ra các chuỗi học tập hấp dẫn nhằm 

thúc đẩy sự tham gia tích cực khi người học có khả năng luân phiên giữa các khái niệm học 

tập và giải các bài tập đơn giản để kiểm tra sự hiểu biết và kiến thức của họ. Như đã đề cập, 

nội dung khóa học được trình bày thông qua các trình tự học tập: một bộ tài liệu đọc và bài 

tập. 

Những người tham gia có thể di chuyển theo tốc độ của riêng mình theo quy trình học tập tự 

điều chỉnh trong khi họ nhận được phản hồi ngay lập tức sau khi hoàn thành các loại đánh giá 

khác nhau mang lại phương pháp sư phạm vượt trội.  

Kết luận, ANGEL MOOCs được thiết kế và phát triển áp dụng các thực tiễn và tính năng chung 

tốt nhất sau đây do nền tảng cung cấp: 

• Tạo chính sách chấm điểm rõ ràng bằng cách đặt ra điểm đậu và xác định loại bài tập. 
Tất cả các bài tập cộng lại lên tới 100%. 

• Thiết kế và cấp chứng chỉ khóa học  

• Xây dựng trình tự học tập đa dạng. Các nghiên cứu và nghiên cứu thực nghiệm cho 
thấy trải nghiệm nội dung đa dạng thúc đẩy sự tham gia của người học. Mỗi mô-đun 
ANGEL bao gồm các bài đọc ở định dạng văn bản và pdf cũng như các vấn đề.  

• Quản lý độ sâu đơn vị. Mỗi đơn vị ANGEL không được chứa nhiều thành phần. Việc 
chia nhỏ nội dung khóa học thành các phần có thể quản lý được sẽ thúc đẩy sự tham 
gia của người học. Vì vậy, không quá 3 thành phần trên mỗi đơn vị được sử dụng trong 
các khóa học ANGEL.  

• Bao gồm chú thích văn bản thời gian trong trường hợp nội dung dựa trên phương tiện 
truyền thông.  
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